
 
 

UBND TỈNH QUẢNG NINH 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:               /QĐ-SGDĐT Quảng Ninh, ngày     tháng 5 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 
V/v phê duyệt danh sách học sinh tuyển thẳng  

vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2025-2026 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học 
phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; 

Căn cứ Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học 
phổ thông; Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT ngày 23/02/2023 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc 
nội trú; 

Căn cứ Quyết định số 25/2025/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 của UBND tỉnh phê 
duyệt chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 trường PTDTNT và lớp 10 THPT các năm học 
2023-2024, 2024-2025, 2025-2026; Quyết định số 900/QĐ-UBND ngày 
25/3/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh trung 
học phổ thông và phổ thông dân tộc nội trú năm học 2025-2026; 

Căn cứ Hướng dẫn số 610/SGDĐT-GDPT ngày 23/4/2025 của Sở Giáo dục 
và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2025-2026; Quyết 
định số 198/QĐ - SGDĐT ngày 29/4/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc 
ban hành quy định địa bàn tuyến sinh, mã nhóm xét tuyển và phân bổ chỉ tiêu 
tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú, trường trung học phổ thông công 
lập năm học 2025 – 2026 của tỉnh Quảng Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-SGDĐT ngày 16/5/2025 của Sở Giáo dục 
và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng duyệt kết quả tuyển sinh lớp 6, lớp 10 năm 
học 2025 – 2026; Biên bản xét tuyển thẳng học sinh lớp 10 năm học 2025-2026 
của Hội đồng duyệt kết quả tuyển sinh năm học 2025-2026; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục phổ thông.  
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách gồm 387 học sinh được tuyển thẳng vào lớp 
10 trung học phổ thông năm học 2025-2026 tại 33 trường có cấp THPT, cụ thể:   

 Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú cấp trung học cơ sở: 211 

 Học sinh là người khuyết tật: 157 

 Học sinh đạt giải cấp quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc 
phối hợp với các Bộ và cơ quan ngang Bộ tổ chức trên quy mô toàn quốc đối với 
các cuộc thi, kì thi, hội thi về văn hóa, văn nghệ, thể thao; cuộc thi nghiên cứu 
khoa học, kĩ thuật: 19 

(Danh sách chi tiết kèm theo Quyết định)  

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các 
trường có cấp trung học phổ thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 
- Giám đốc, các PGĐ Sở; 
- Các Phòng GDĐT; 
- Các đơn vị thuộc Sở; 
- Lưu: VT, GDPT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 

Trịnh Đình Hải 
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DANH SÁCH HỌC SINH TUYỂN THẲNG VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2025 - 2026 
(Kèm theo Quyết định số                   /QĐ-SGDĐT ngày         /5/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

Trường THCS và THPT Hoành Mô 

  

STT Tên học sinh 
Mã định 

danh 
(CSDL DC) 

Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Thường trú Trường THCS Diện tuyển thẳng 

1 
Dường Phúc 
Nàm 

022210012134 18/05/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Dao 
Khe Tiền, Xã Đồng 
Văn, Huyện Bình Liêu, 
Tỉnh Quảng Ninh 

TH và THCS 
Đồng Văn 

Học sinh là người 
khuyết tật 

2 Nông Ngọc Ánh 022310009599 02/10/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Tày 
Chè Phạ, Xã Đồng 
Tâm, Huyện Bình Liêu, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT Bình 
Liêu 

Học sinh trường 
PTDTNT 

3 
Lèo Thị Bình 
Minh 

022310011077 13/01/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Tày 
Đồng Long, Xã Đồng 
Tâm, Huyện Bình Liêu, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT Bình 
Liêu 

Học sinh trường 
PTDTNT 

4 Chìu Trung Kiên 022210004796 14/08/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Dao 
Nà Choòng, Xã Hoành 
Mô, Huyện Bình Liêu, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT Bình 
Liêu 

Học sinh trường 
PTDTNT 

5 Triệu Quang Hợp 022210006910 21/06/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Dao 
Thôn Nà Pò, Xã Hoành 
Mô, Huyện Bình Liêu, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT Bình 
Liêu 

Học sinh trường 
PTDTNT 

6 Vi Thị Hồng 022310008613 22/09/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Tày 
Đồng Long, Xã Đồng 
Tâm, Huyện Bình Liêu, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT Bình 
Liêu 

Học sinh trường 
PTDTNT 

7 
Tằng Phúc 
Cường 

022210012504 23/09/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Dao 
Phạt Chỉ, Xã Đồng 
Văn, Huyện Bình Liêu, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT Bình 
Liêu 

Học sinh trường 
PTDTNT 

8 
Hoàng Lê Gia 
Như 

022310009676 14/12/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Tày 
Thôn Nà Khau, Xã 
Đồng Tâm, Huyện Bình 
Liêu, Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT Bình 
Liêu 

Học sinh trường 
PTDTNT 
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STT Tên học sinh 
Mã định 

danh 
(CSDL DC) 

Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Thường trú Trường THCS Diện tuyển thẳng 

9 Chíu Phúc Thắng 022210003867 23/02/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Dao 
Đồng Thắng, Xã Đồng 
Văn, Huyện Bình Liêu, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT Bình 
Liêu 

Học sinh trường 
PTDTNT 

10 
Nình Thị Biên 
Thùy 

022310004266 27/07/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ 

Sán 
Chay 
(Sán 
Chỉ) 

Thôn Phặc Chè, Xã 
Hoành Mô, Huyện Bình 
Liêu, Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT Bình 
Liêu 

Học sinh trường 
PTDTNT 

11 Chìu Tiến Trung 022210008575 19/01/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Dao 
Thôn Nà Pò, Xã Hoành 
Mô, Huyện Bình Liêu, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT Bình 
Liêu 

Học sinh trường 
PTDTNT 

12 
Đặng Hoài 
Thương 

022310008798 29/09/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Tày 
Đồng Thắng, Xã Đồng 
Văn, Huyện Bình Liêu, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT Bình 
Liêu 

Học sinh trường 
PTDTNT 

13 Lý Thị Thư 022310005426 29/05/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Tày 
Đồng Thắng, Xã Đồng 
Văn, Huyện Bình Liêu, 
Tỉnh Quảng Ninh 

PT DTNT Bình 
Liêu 

Học sinh trường 
PTDTNT 

14 Chìu Triệu Hoà 022210003958 11/07/2010 
Quảng 
Ninh 

Nam Dao 
Nặm Đảng, Xã Hoành 
Mô, Huyện Bình Liêu, 
Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT 
Hoành Mô 

Học sinh là người 
khuyết tật 

15 
Ngô Minh 
Phượng 

034310004510 13/04/2010 
Quảng 
Ninh 

Nữ Kinh 
Đồng Mô, Xã Hoành 
Mô, Huyện Bình Liêu, 
Tỉnh Quảng Ninh 

THCS và THPT 
Hoành Mô 

Học sinh là người 
khuyết tật 

(Danh sách có 15 học sinh) 

 

  


